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MÃ ĐỀ B                                                                      
 

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Đọc câu hỏi và khoanh tròn vào phiếu 

chữ cái đầu đáp án đúng. (Lựa chọn đáp án đúng nhất) 

Câu 1: Học tập tích cực được thể hiện rõ nhất qua hành vi nào dưới đây? 

A. Chủ động giơ tay phát biểu, đặt câu hỏi và tìm hiểu sâu về bài học. 

B. Ngồi im lặng trong lớp để không bị giáo viên nhắc nhở. 

C. Chỉ học thuộc lòng nội dung trong sách giáo khoa. 

D. Chép lại bài giải của bạn để tránh bị phạt dù chưa hiểu bài. 

Câu 2: Truyền thống quê hương là gì? 

A. Những tập quán, pháp luật mà người dân bắt buộc phải thực hiện tại địa phương mình. 

B. Những hoạt động vui chơi giải trí của người dân địa phương.  

C. Những quy định pháp luật mà địa phương ban hành, yêu cầu mọi người tự giác tuân 

theo. 

D. Những giá trị, tập quán, lối sống được hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ ở một 

địa phương. 

Câu 3: Hành động nào không thể hiện sự quan tâm, chia sẻ? 

A. Hỏi thăm, động viên bạn khi bạn gặp chuyện buồn. 

B. Chú ý lắng nghe khi người khác tâm sự. 

C. Phê phán người khác khi không hợp ý mình. 

D. Giúp bạn học khi bạn gặp khó khăn. 

Câu 4: Quan tâm, cảm thông, chia sẻ là gì? 

A. Giúp đỡ khi người khác nhờ và thấy có lợi ích.  

B. Thấu hiểu, đồng cảm và sẵn sàng chia sẻ với người khác. 

C. Luôn tìm hiểu về cuộc sống đời tư của người khác. 

D. Giúp đỡ người khác để được khen ngợi, ghi danh. 
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Câu 5: Hành vi nào thể hiện lòng tự hào về truyền thống quê hương? 

A. Khoe khoang quá mức để người khác phải công nhận. 

B. Tìm hiểu, giới thiệu với bạn bè về các giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương. 

C. Nói xấu những nét văn hóa khác với quê mình. 

D. Chỉ quan tâm tới việc phát triển kinh tế, bỏ qua các giá trị truyền thống. 

Câu 6: Nếu muốn rèn luyện tính tự giác trong học tập, em nên làm gì? 

A. Nhờ bạn học giúp những môn mình không thích. 

B. Chỉ học khi có hứng thú, nghỉ khi cảm thấy mệt. 

C. Chỉ học khi sắp đến kỳ kiểm tra. 

D. Chủ động lập kế hoạch học tập phù hợp và kiên trì thực hiện hằng ngày. 

Câu 7: Việc biết cảm thông và thấu hiểu người khác sẽ giúp chúng ta đạt được điều 

gì dưới đây? 

A. Xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội. 

B. Dễ khiến người khác làm theo ý mình. 

C. Luôn nhận được nhiều thử thách và việc làm hơn. 

D. Thu hẹp khoảng cách, gắn kết con người bằng tình đoàn kết và yêu thương. 

Câu 8: Phương án nào dưới đây là truyền thống tốt đẹp của quê hương? 

A. Dũng cảm, ích kỉ, bất khuất. 

B. Yêu nước, đoàn kết, kiên cường. 

C. Cần cù lao động, hà tiện, ích kỉ. 

D. Lười biếng, kiên cường, vị tha. 

Câu 9: Trong giờ học nhóm, có một bạn không tham gia thảo luận, chỉ ngồi im chờ 

người khác làm thay. Cách ứng xử này thể hiện điều gì? 

A. Tinh thần hợp tác tốt trong học tập. 

B. Thiếu tinh thần trách nhiệm và không phù hợp với tinh thần học tập tích cực. 

C. Là cách học khôn ngoan để đỡ tốn công sức. 

D. Giúp các bạn khác có cơ hội rèn luyện nhiều hơn. 
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Câu 10: Một bạn bị điểm kém và rất buồn. Việc làm nào sau đây thể hiện sự cảm 

thông đúng nhất? 

A. Cười trêu để bạn quên đi nỗi buồn. 

B. Khuyên bạn bỏ môn đó vì quá khó, tập trung môn bạn có thế mạnh. 

C. Chia sẻ kinh nghiệm học tập và động viên bạn cố gắng hơn. 

D. Kể lại câu chuyện này với các bạn khác để rút kinh nghiệm. 

Phần II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ là gì? Cho ví dụ cụ thể? 

Câu 2. (2 điểm) Truyền thống của quê hương có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người? 

Theo em, học sinh cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Mỗi lần sang nhà T chơi, H đều thấy T chăm chú làm thêm 

các bài tập nâng cao để mở rộng kiến thức. Thấy vậy, H buột miệng nói: “Cậu thật ngốc! 

Đây đâu phải bài tập thầy cô giao, làm chi cho mệt. Chỉ cần làm hết bài trong sách giáo 

khoa là đủ rồi!” 

Câu hỏi: 

a) Em có đồng tình với lời nói của H không? Vì sao? 

b) Nếu em là T, em sẽ nói gì để giúp H hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tinh thần học tập 

tích cực và chủ động? 

 

                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 

   

                                   Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

               - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


